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Họ, tên thí sinh:......................................................................

 Số báo danh:.............................

Câu 1. Vùng Đông Nam Bộ bao gồm mấy tỉnh, thành phố? 

A. 5.                                  B. 6.                               C.7.                           D. 8

Câu 2. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ? 

A. Bình Phước.                 B. Tây Ninh.                  C. Đồng Nai.             D. Long An. 

Câu 3. Diện tích tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ là: 

A. 44,4 nghìn km²             B.51,5 nghìn km²           C. 54,7 nghìn km²     D. 23,6 nghìn km² 

Câu 4. Số dân của Đông Nam Bộ năm 2006 là: 

4,9 triệu người.             B. 8,9 triệu người.          C. 12 triệu người.      D. 17,4 triệu người. 

Câu 5. Ý nào sau đây không đúng với vùng Đông Nam Bộ?

 A. Diện tích vào loại nhỏ so với các vùng khác. 

B.Số dân vào loại trung bình. 

C.Dẫn đầu cả nước về GDP, giá trị sản lượng công nghiệp. 

D.Gía trị hàng xuất khẩu đứng thứ hai ở nước ta. 

Câu 6. Ý nào sau đây không đúng với vùng Đông Nam Bộ? 

A.Có nền kinh tế hàng hóa phát triển muộn hơn so với vùng Đồng bằng sông Hồng. 

B.Cơ cấu kinh tế công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển hơn so với các vùng khác trong cả nước. 

C.Đang sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên. 

D.Nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao. 

Câu 7. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp biển?

A. Đồng Tháp.        B. An Giang.       C. Tây Ninh.         D. Kiên Giang.

Câu 8. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nơi nào sau đây có lượng mưa lớn nhất vào tháng IX?

A. Thanh Hóa.         
B. Đông Hới.        C. Nha Trang.         D. Cần Thơ.

Câu 9. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hồ Yaly thuộc lưu vực sông nào sau đây?

A. Sông Thu Bồn.          
B. Sông Ba.        
C. Sông Đồng Nai.         
D. Sông Mê Kông

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

A. Pu đen đinh.        
B. Tam Đảo.      
C. Ngân Sơn.         
D. Bắc Sơn.

Câu 11. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây thuộc tỉnh Phú Yên?

A. Cửa Lò.        
B. Tam Kỳ.         
C. Tuy Hòa.           D. Nha Trang.

Câu 12. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết bò được nuôi nhiều nhất ở tỉnh nào sau đây?

A. Thanh Hóa.             B. Sơn La.           C. Hà Tĩnh.          D. Quảng Nam.

Câu 13. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp Đà Nẵng không có ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây?

A. Lương thực.          



B. Thủy hải sản.         

C. Rượu, bia, nước giải khát.


D. Sản phẩm chăn nuôi.

Câu 14. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, đường 25 nối Tuy Hòa với nơi nào sau đây?

A. Buôn Mê Thuột.

B. A Yun Pa.       C. Đà Lạt.

D.  Nha Trang  
Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có ngành công nghiệp cơ khí?

A. Hải Phòng.         B. Hải Dương.      

C. Phúc Yên.          D. Việt Trì.

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây thuộc Tây Nguyên?

A. Yaly.              
B. Sông Hinh.             
C. A Vương.                    D. Vĩnh Sơn.

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành hóa chất, phân bón?

A. Cà Mau.               B. Rạch Giá.                       C. Long Xuyên.                D. Sóc Trăng.

Vũng Áng.                 B. Cái Lân.               C. Dung Quất.                    D. Nghi Sơn 

 Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết khu vực nào cao nhất trên lát cắt C-D?
A. Núi Phanxipang.
B. Núi Phu Luông.

C. Núi Phu Pha Phong.
D. Cao nguyên Mộc châu.

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết vùng nào có mật dân số cao nhất nước ta ?
      A. Đồng bằng sông Cửu Long.
B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

      C. Đồng bằng sông Hồng.
D. Tây Nguyên.

Câu 20: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết diện tích rừng trồng của nước ta giai đoạn 2000 - 2007 có xu hướng thay đổi như thế nào?

A. Tăng lên.
B. Giảm đi.

C. Không thay đổi.
D. Tăng giảm không ổn định.

Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết khu kinh tế ven biển Nghi Sơn thuộc tỉnh nào?

A. Thanh Hóa.
B. Nghệ An
C. Quảng Bình.
D. Quảng Trị.

Câu 22. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia nào thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế?

A. Pù Mát
B. Vũ Quang
C. Bạch Mã
D. Yok Đôn

Câu 23. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây thuộc tỉnh Nghệ An?

A. Bỉm Sơn.                B. Vinh                      C. Huế.
               D. Đà Nẵng.

Câu 24. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có ngành sản xuất vật liệu xây dựng?

A. Long Xuyên.

B. Cần Thơ. 

C. Sóc Trăng.

D. Cà Mau.
Câu 25. Vấn đề lớn nhất đáng lo ngại của vùng đồng bằng sông Cửu Long vào mùa khô là: 

A. Xâm nhập mặn.                                                    B. Thiếu nước tưới.  

C. Triều cường.                                                         D. Địa hình thấp 

Câu 26. Tỉnh nào có diện tích lúa nhiều nhất vùng? 

A. Vĩnh Long.                  B. Cần Thơ.                      C. Kiên Giang.               D. Đồng Tháp

 Câu 27. Năng suất lúa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đứng thứ mấy của cả nước? 

A. 1.                                 B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4 

Câu 28. Trà Nóc là khu công nghiệp của: 

Thành phố Cần Thơ.                            C. Tỉnh An Giang 

Tỉnh Tiền Giang                                   D. Tỉnh Đồng Tháp 

Câu 29. Hoạt động du lịch có tiềm năng nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là: 

A. Mạo hiểm.         B. Nghỉ dưỡng.           C. Sinh thái.                 D. Văn hóa 

Câu 30. Ưu thế về tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long so với đồng bằng sông Hồng thể hiện ở: 

A. Diện tích lớn.                                         B. Đất phù sa màu mỡ 

C. Nguồn nhiệt ẩm cao.                              D.Diện tích lớn, đất phù sa màu mỡ và nguồn nhiệt ẩm cao.                              

Câu 31.  Đồng bằng sông Cửu Long ít xảy ra: 

A. Hạn hán                 B. Bão.                     C. Lũ lụt.                   D. Xâm nhập mặn

Câu 32. Cảng nước sâu nào sau đây không thuộc địa phận miền Trung? 

A. Vũng Áng.                    B. Vũng Tàu.                C. Dung Quất.                  D. Nghi Sơn 

Câu 33. Việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn, vì các đảo là 

A.Một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ nước ta 

B.Nơi có thể tổ chức quần cư, phát triển sản xuất 

C.Hệ thống tiền tiêu của vùng biển nước ta 

D.Cơ sở để khẳng định chủ quyền đối với vùng biển và thềm lục địa của nước ta. 

Câu 34. Bể trầm tích nào sau đây có trữ lượng dầu, khí lớn nhất? 

A. Cửu Long – Nam Côn Sơn.                      B. Thổ Chu – Mã Lai 

C. Cửu Long – Sông Hồng.                           D. Hoàng Sa - Trường Sa 

Câu 35. Hiện nay, dầu khí của nước ta chưa được sử dụng cho công nghiệp  

A. Sản xuất điện tuốc bin khí.                        B. Hóa dầu 

C. Làm phân bón.                                           D. Làm khí hóa lỏng 

Câu 36. Khu du lịch biển nổi tiếng ở Nam Trung Bộ là 

A. Nha Trang (Khánh Hòa).                           B. Non Nước (TP. Đà Nẵng) 

C. Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu).                D. Quy Nhơn (Bình Định) 

Câu 37. Cảng nước sâu gắn với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Trung Bộ đã được xây dựng là 

A.Vũng Án

 B.Chân Mây

 C.Dung Quất


 D.Cam Ranh

Câu 38. Cho biểu đồ xuất, nhập khẩu của Hoa Kỳ năm 2004 và năm 2017 (%)

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Quy mô và cơ cấu xuất, nhập khẩu của Hoa Kỳ năm 2004 và năm 2017.

B. Tình hình xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ năm 2004 và năm 2017.

C. Chuyển dịch cơ cấu xuất, nhập khẩu của Hoa Kỳ giai đoạn 2004-2017.

D. Cán cân xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ giai đoạn 2004 -2017.

Câu 39. Cho bảng số liệu: 

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÀ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

	Năm
	Tổng sản lượng

(nghìn tấn)
	Sản lượng nuôi trồng

(nghìn tấn)
	Giá trị xuất khẩu

(triệu đô la Mỹ)

	2010
	5 143
	2 728
	5 017

	2013
	6 020
	3 216
	6 693

	2014
	6 333
	3 413
	7 825

	2015
	6 582
	3 532
	6 569



Để thể hiện sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản của nước ta, giai đoạn 2010 - 2015 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

	A. Đường.
	B. Miền.
	C. Kết hợp.
	D. Cột.


Câu 40:Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG HỒ TIÊU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2018

	Năm
	2010
	2013
	2015
	2017
	2018

	Diện tích( nghìn ha)
	51,3
	60,2
	101,6
	152,0
	147,5

	Sản lượng (nghìn tấn)
	105,4
	116,0
	176,8
	252,6
	262,7


                                                      (Nguồn: Niên giám thông kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Theo bảng số liệu, để thể hiện diện tích và sản lượng hồ tiêu của nước ta từ năm 2010 đến năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 
  A. Miền.
B. Kết hợp.
  C. Đường.
  D. Tròn.

----------Hết-----------

Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến nay.
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Câu 1. Ý nào sau đây không đúng với vùng Đông Nam Bộ? 

A.Có nền kinh tế hàng hóa phát triển muộn hơn so với vùng Đồng bằng sông Hồng. 

B.Cơ cấu kinh tế công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển hơn so với các vùng khác trong cả nước. 

C.Đang sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên. 

D.Nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao. 

Câu 2. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp biển?

A. Đồng Tháp.        B. An Giang.       C. Tây Ninh.         D. Kiên Giang.

Câu 3. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nơi nào sau đây có lượng mưa lớn nhất vào tháng IX?

A. Thanh Hóa.         
B. Đông Hới.        C. Nha Trang.         D. Cần Thơ.

Câu 4. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hồ Yaly thuộc lưu vực sông nào sau đây?

A. Sông Thu Bồn.          
B. Sông Ba.        
C. Sông Đồng Nai.         
D. Sông Mê Kông

Câu 5. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

A. Pu đen đinh.        
B. Tam Đảo.      
C. Ngân Sơn.         
D. Bắc Sơn.

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây thuộc Tây Nguyên?

A. Yaly.              
B. Sông Hinh.             
C. A Vương.                    D. Vĩnh Sơn.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành hóa chất, phân bón?

A. Cà Mau.               B. Rạch Giá.                       C. Long Xuyên.                D. Sóc Trăng.

Vũng Áng.                 B. Cái Lân.               C. Dung Quất.                    D. Nghi Sơn 

 Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết khu vực nào cao nhất trên lát cắt C-D?
A. Núi Phanxipang.
B. Núi Phu Luông.

C. Núi Phu Pha Phong.
D. Cao nguyên Mộc châu.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết vùng nào có mật dân số cao nhất nước ta ?
    A. Đồng bằng sông Cửu Long.
B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

    C. Đồng bằng sông Hồng.
D. Tây Nguyên.

Câu 10: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết diện tích rừng trồng của nước ta giai đoạn 2000 - 2007 có xu hướng thay đổi như thế nào?

A. Tăng lên.
B. Giảm đi.

C. Không thay đổi.
D. Tăng giảm không ổn định.

Câu 11. Tỉnh nào có diện tích lúa nhiều nhất vùng? 

A. Vĩnh Long.                  B. Cần Thơ.                      C. Kiên Giang.               D. Đồng Tháp

 Câu 12. Năng suất lúa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đứng thứ mấy của cả nước? 

A. 1.                                 B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4 

Câu 13. Trà Nóc là khu công nghiệp của: 

Thành phố Cần Thơ.                            C. Tỉnh An Giang 

Tỉnh Tiền Giang                                   D. Tỉnh Đồng Tháp 

Câu 14. Hoạt động du lịch có tiềm năng nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là: 

A. Mạo hiểm.         B. Nghỉ dưỡng.           C. Sinh thái.                 D. Văn hóa 

Câu 15. Ưu thế về tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long so với đồng bằng sông Hồng thể hiện ở: 

A. Diện tích lớn.                                         B. Đất phù sa màu mỡ 

C. Nguồn nhiệt ẩm cao.                              D.Diện tích lớn, đất phù sa màu mỡ và nguồn nhiệt ẩm cao.                              

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết khu kinh tế ven biển Nghi Sơn thuộc tỉnh nào?

A. Thanh Hóa.
B. Nghệ An
C. Quảng Bình.
D. Quảng Trị.

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia nào thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế?

A. Pù Mát
B. Vũ Quang
C. Bạch Mã
D. Yok Đôn

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây thuộc tỉnh Nghệ An?

A. Bỉm Sơn.                B. Vinh                      C. Huế.
               D. Đà Nẵng.

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có ngành sản xuất vật liệu xây dựng?

A. Long Xuyên.

B. Cần Thơ. 

C. Sóc Trăng.

D. Cà Mau.
Câu 20. Vấn đề lớn nhất đáng lo ngại của vùng đồng bằng sông Cửu Long vào mùa khô là: 

A. Xâm nhập mặn.                                                    B. Thiếu nước tưới.  

C. Triều cường.                                                         D. Địa hình thấp 

Câu 21.  Đồng bằng sông Cửu Long ít xảy ra: 

A. Hạn hán                 B. Bão.                     C. Lũ lụt.                   D. Xâm nhập mặn

Câu 22. Cảng nước sâu nào sau đây không thuộc địa phận miền Trung? 

A. Vũng Áng.                    B. Vũng Tàu.                C. Dung Quất.                  D. Nghi Sơn 

Câu 23. Việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn, vì các đảo là 

A.Một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ nước ta 

B.Nơi có thể tổ chức quần cư, phát triển sản xuất 

C.Hệ thống tiền tiêu của vùng biển nước ta 

D.Cơ sở để khẳng định chủ quyền đối với vùng biển và thềm lục địa của nước ta. 

Câu 24. Bể trầm tích nào sau đây có trữ lượng dầu, khí lớn nhất? 

A. Cửu Long – Nam Côn Sơn.                      B. Thổ Chu – Mã Lai 

C. Cửu Long – Sông Hồng.                           D. Hoàng Sa - Trường Sa 

Câu 25. Hiện nay, dầu khí của nước ta chưa được sử dụng cho công nghiệp  

A. Sản xuất điện tuốc bin khí.                        B. Hóa dầu 

C. Làm phân bón.                                           D. Làm khí hóa lỏng 

Câu 26. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây thuộc tỉnh Phú Yên?

A. Cửa Lò.        
B. Tam Kỳ.         
C. Tuy Hòa.           D. Nha Trang.

Câu 27. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết bò được nuôi nhiều nhất ở tỉnh nào sau đây?

A. Thanh Hóa.             B. Sơn La.           C. Hà Tĩnh.          D. Quảng Nam.

Câu 28. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp Đà Nẵng không có ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây?

A. Lương thực.          



B. Thủy hải sản.         

C. Rượu, bia, nước giải khát.


D. Sản phẩm chăn nuôi.

Câu 29. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, đường 25 nối Tuy Hòa với nơi nào sau đây?

A. Buôn Mê Thuột.

B. A Yun Pa.       C. Đà Lạt.

D.  Nha Trang  
Câu 30. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có ngành công nghiệp cơ khí?

A. Hải Phòng.         B. Hải Dương.      

C. Phúc Yên.          D. Việt Trì.

Câu 31. Vùng Đông Nam Bộ bao gồm mấy tỉnh, thành phố? 

A. 5.                                  B. 6.                               C.7.                           D. 8

Câu 32. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ? 

A. Bình Phước.                 B. Tây Ninh.                  C. Đồng Nai.             D. Long An. 

Câu 33. Diện tích tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ là: 

A. 44,4 nghìn km²             B.51,5 nghìn km²           C. 54,7 nghìn km²     D. 23,6 nghìn km² 

Câu 34. Số dân của Đông Nam Bộ năm 2006 là: 

4,9 triệu người.             B. 8,9 triệu người.          C. 12 triệu người.      D. 17,4 triệu người. 

Câu 35. Ý nào sau đây không đúng với vùng Đông Nam Bộ?

 A. Diện tích vào loại nhỏ so với các vùng khác. 

B.Số dân vào loại trung bình. 

C.Dẫn đầu cả nước về GDP, giá trị sản lượng công nghiệp. 

D.Giá trị hàng xuất khẩu đứng thứ hai ở nước ta. 

Câu 36. Khu du lịch biển nổi tiếng ở Nam Trung Bộ là 

A. Nha Trang (Khánh Hòa).                           B. Non Nước (TP. Đà Nẵng) 

C. Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu).                D. Quy Nhơn (Bình Định) 

Câu 37. Cảng nước sâu gắn với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Trung Bộ đã được xây dựng là 

A.Vũng Án

 B.Chân Mây

 C.Dung Quất


 D.Cam Ranh

Câu 38. Cho biểu đồ xuất, nhập khẩu của Hoa Kỳ năm 2004 và năm 2017 (%)

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Quy mô và cơ cấu xuất, nhập khẩu của Hoa Kỳ năm 2004 và năm 2017.

B. Tình hình xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ năm 2004 và năm 2017.

C. Chuyển dịch cơ cấu xuất, nhập khẩu của Hoa Kỳ giai đoạn 2004-2017.

D. Cán cân xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ giai đoạn 2004 -2017.

Câu 39. Cho bảng số liệu: 

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÀ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

	Năm
	Tổng sản lượng

(nghìn tấn)
	Sản lượng nuôi trồng

(nghìn tấn)
	Giá trị xuất khẩu

(triệu đô la Mỹ)

	2010
	5 143
	2 728
	5 017

	2013
	6 020
	3 216
	6 693

	2014
	6 333
	3 413
	7 825

	2015
	6 582
	3 532
	6 569



Để thể hiện sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản của nước ta, giai đoạn 2010 - 2015 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

	A. Đường.
	B. Miền.
	C. Kết hợp.
	D. Cột.


Câu 40:Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG HỒ TIÊU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2018

	Năm
	2010
	2013
	2015
	2017
	2018

	Diện tích( nghìn ha)
	51,3
	60,2
	101,6
	152,0
	147,5

	Sản lượng (nghìn tấn)
	105,4
	116,0
	176,8
	252,6
	262,7


                                                      (Nguồn: Niên giám thông kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Theo bảng số liệu, để thể hiện diện tích và sản lượng hồ tiêu của nước ta từ năm 2010 đến năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 
  A. Miền.
B. Kết hợp.
  C. Đường.
  D. Tròn.

----------Hết-----------

Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến nay.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM                                                KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II – NH: 2021-2022

 TRƯỜNGTHCS-THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
 
                       MÔN: ĐỊA LÍ – KHỐI 12

                

Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)

             ĐỀ CHÍNH THỨC
                                                   

Họ, tên thí sinh:......................................................................

 Số báo danh:.............................

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây thuộc Tây Nguyên?

A. Yaly.              
B. Sông Hinh.             
C. A Vương.                    D. Vĩnh Sơn.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành hóa chất, phân bón?

A. Cà Mau.               B. Rạch Giá.                       C. Long Xuyên.                D. Sóc Trăng.

Vũng Áng.                 B. Cái Lân.               C. Dung Quất.                    D. Nghi Sơn 

 Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết khu vực nào cao nhất trên lát cắt C-D?
A. Núi Phanxipang.
B. Núi Phu Luông.

C. Núi Phu Pha Phong.
D. Cao nguyên Mộc châu.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết vùng nào có mật dân số cao nhất nước ta ?
     A. Đồng bằng sông Cửu Long.
B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

     C. Đồng bằng sông Hồng.
D. Tây Nguyên.

Câu 5: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết diện tích rừng trồng của nước ta giai đoạn 2000 - 2007 có xu hướng thay đổi như thế nào?

A. Tăng lên.
B. Giảm đi.

C. Không thay đổi.
D. Tăng giảm không ổn định.

Câu 6. Ý nào sau đây không đúng với vùng Đông Nam Bộ? 

A.Có nền kinh tế hàng hóa phát triển muộn hơn so với vùng Đồng bằng sông Hồng. 

B.Cơ cấu kinh tế công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển hơn so với các vùng khác trong cả nước. 

C.Đang sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên. 

D.Nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao. 

Câu 7. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp biển?

A. Đồng Tháp.        B. An Giang.       C. Tây Ninh.         D. Kiên Giang.

Câu 8. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nơi nào sau đây có lượng mưa lớn nhất vào tháng IX?

A. Thanh Hóa.         
B. Đông Hới.        C. Nha Trang.         D. Cần Thơ.

Câu 9. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hồ Yaly thuộc lưu vực sông nào sau đây?

A. Sông Thu Bồn.          
B. Sông Ba.        
C. Sông Đồng Nai.         
D. Sông Mê Kông

Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

A. Pu đen đinh.        
B. Tam Đảo.      
C. Ngân Sơn.         
D. Bắc Sơn.

Câu 11. Vùng Đông Nam Bộ bao gồm mấy tỉnh, thành phố? 

A. 5.                                  B. 6.                               C.7.                           D. 8

Câu 12. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ? 

A. Bình Phước.                 B. Tây Ninh.                  C. Đồng Nai.             D. Long An. 

Câu 13. Diện tích tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ là: 

A. 44,4 nghìn km²             B.51,5 nghìn km²           C. 54,7 nghìn km²     D. 23,6 nghìn km² 

Câu 14. Số dân của Đông Nam Bộ năm 2006 là: 

4,9 triệu người.             B. 8,9 triệu người.          C. 12 triệu người.      D. 17,4 triệu người. 

Câu 15. Ý nào sau đây không đúng với vùng Đông Nam Bộ?

 A. Diện tích vào loại nhỏ so với các vùng khác. 

B.Số dân vào loại trung bình. 

C.Dẫn đầu cả nước về GDP, giá trị sản lượng công nghiệp. 

D.Gía trị hàng xuất khẩu đứng thứ hai ở nước ta. 

Câu 16. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết khu kinh tế ven biển Nghi Sơn thuộc tỉnh nào?

A. Thanh Hóa.
B. Nghệ An
C. Quảng Bình.
D. Quảng Trị.

Câu 17. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia nào thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế?

A. Pù Mát
B. Vũ Quang
C. Bạch Mã
D. Yok Đôn

Câu 18. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây thuộc tỉnh Nghệ An?

A. Bỉm Sơn.                      B. Vinh                          C. Huế.
                   D. Đà Nẵng.

Câu 19. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có ngành sản xuất vật liệu xây dựng?

A. Long Xuyên.

B. Cần Thơ. 

C. Sóc Trăng.

D. Cà Mau.

Câu 20. Vấn đề lớn nhất đáng lo ngại của vùng đồng bằng sông Cửu Long vào mùa khô là: 

A. Xâm nhập mặn.                                                    B. Thiếu nước tưới.  

C. Triều cường.                                                         D. Địa hình thấp 

Câu 21.  Đồng bằng sông Cửu Long ít xảy ra: 

A. Hạn hán                 B. Bão.                     C. Lũ lụt.                   D. Xâm nhập mặn

Câu 22. Cảng nước sâu nào sau đây không thuộc địa phận miền Trung? 

A. Vũng Áng.                    B. Vũng Tàu.                C. Dung Quất.                  D. Nghi Sơn 

Câu 23. Việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn, vì các đảo là 

A.Một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ nước ta 

B.Nơi có thể tổ chức quần cư, phát triển sản xuất 

C.Hệ thống tiền tiêu của vùng biển nước ta 

D.Cơ sở để khẳng định chủ quyền đối với vùng biển và thềm lục địa của nước ta. 

Câu 24. Bể trầm tích nào sau đây có trữ lượng dầu, khí lớn nhất? 

A. Cửu Long – Nam Côn Sơn.                      B. Thổ Chu – Mã Lai 

C. Cửu Long – Sông Hồng.                           D. Hoàng Sa - Trường Sa 

Câu 25. Hiện nay, dầu khí của nước ta chưa được sử dụng cho công nghiệp  

A. Sản xuất điện tuốc bin khí.                        B. Hóa dầu 

C. Làm phân bón.                                           D. Làm khí hóa lỏng 

Câu 26. Tỉnh nào có diện tích lúa nhiều nhất vùng? 

A. Vĩnh Long.                  B. Cần Thơ.                      C. Kiên Giang.               D. Đồng Tháp

 Câu 27. Năng suất lúa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đứng thứ mấy của cả nước? 

A. 1.                                 B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4 

Câu 28. Trà Nóc là khu công nghiệp của: 

Thành phố Cần Thơ.                            C. Tỉnh An Giang 

Tỉnh Tiền Giang                                   D. Tỉnh Đồng Tháp 

Câu 29. Hoạt động du lịch có tiềm năng nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là: 

A. Mạo hiểm.         B. Nghỉ dưỡng.           C. Sinh thái.                 D. Văn hóa 

Câu 30. Ưu thế về tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long so với đồng bằng sông Hồng thể hiện ở: 

A. Diện tích lớn.                                         B. Đất phù sa màu mỡ 

C. Nguồn nhiệt ẩm cao.                              D.Diện tích lớn, đất phù sa màu mỡ và nguồn nhiệt ẩm cao.                              

Câu 31. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây thuộc tỉnh Phú Yên?

A. Cửa Lò.        
B. Tam Kỳ.         
C. Tuy Hòa.           D. Nha Trang.

Câu 32. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết bò được nuôi nhiều nhất ở tỉnh nào sau đây?

A. Thanh Hóa.             B. Sơn La.           C. Hà Tĩnh.          D. Quảng Nam.

Câu 33. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp Đà Nẵng không có ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây?

A. Lương thực.          



B. Thủy hải sản.         

C. Rượu, bia, nước giải khát.


D. Sản phẩm chăn nuôi.

Câu 34. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, đường 25 nối Tuy Hòa với nơi nào sau đây?

A. Buôn Mê Thuột.

B. A Yun Pa.       C. Đà Lạt.

D.  Nha Trang  
Câu 35. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có ngành công nghiệp cơ khí?

A. Hải Phòng.         B. Hải Dương.      

C. Phúc Yên.          D. Việt Trì.

Câu 36. Khu du lịch biển nổi tiếng ở Nam Trung Bộ là 

A. Nha Trang (Khánh Hòa).                           B. Non Nước (TP. Đà Nẵng) 

C. Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu).                D. Quy Nhơn (Bình Định) 

Câu 37. Cảng nước sâu gắn với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Trung Bộ đã được xây dựng là 

A.Vũng Án

 B.Chân Mây

 C.Dung Quất


 D.Cam Ranh

Câu 38. Cho biểu đồ xuất, nhập khẩu của Hoa Kỳ năm 2004 và năm 2017 (%)

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Quy mô và cơ cấu xuất, nhập khẩu của Hoa Kỳ năm 2004 và năm 2017.

B. Tình hình xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ năm 2004 và năm 2017.

C. Chuyển dịch cơ cấu xuất, nhập khẩu của Hoa Kỳ giai đoạn 2004-2017.

D. Cán cân xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ giai đoạn 2004 -2017.

Câu 39. Cho bảng số liệu: 

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÀ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

	Năm
	Tổng sản lượng

(nghìn tấn)
	Sản lượng nuôi trồng

(nghìn tấn)
	Giá trị xuất khẩu

(triệu đô la Mỹ)

	2010
	5 143
	2 728
	5 017

	2013
	6 020
	3 216
	6 693

	2014
	6 333
	3 413
	7 825

	2015
	6 582
	3 532
	6 569



Để thể hiện sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản của nước ta, giai đoạn 2010 - 2015 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

	A. Đường.
	B. Miền.
	C. Kết hợp.
	D. Cột.


Câu 40:Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG HỒ TIÊU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2018

	Năm
	2010
	2013
	2015
	2017
	2018

	Diện tích( nghìn ha)
	51,3
	60,2
	101,6
	152,0
	147,5

	Sản lượng (nghìn tấn)
	105,4
	116,0
	176,8
	252,6
	262,7


                                                      (Nguồn: Niên giám thông kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Theo bảng số liệu, để thể hiện diện tích và sản lượng hồ tiêu của nước ta từ năm 2010 đến năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 
  A. Miền.
B. Kết hợp.
  C. Đường.
  D. Tròn.

----------Hết-----------

Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến nay.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM                                               KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II – NH: 2021-2022

 TRƯỜNGTHCS-THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM
 
                       MÔN: ĐỊA LÍ – KHỐI 12

 

Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)

             ĐỀ CHÍNH THỨC
                                                   

Họ, tên thí sinh:......................................................................

 Số báo danh:.............................

Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết khu kinh tế ven biển Nghi Sơn thuộc tỉnh nào?

A. Thanh Hóa.
B. Nghệ An
C. Quảng Bình.
D. Quảng Trị.

Câu 2. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia nào thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế?

A. Pù Mát
B. Vũ Quang
C. Bạch Mã
D. Yok Đôn

Câu 3. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây thuộc tỉnh Nghệ An?

A. Bỉm Sơn.                B. Vinh                      C. Huế.
               D. Đà Nẵng.

Câu 4. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có ngành sản xuất vật liệu xây dựng?

A. Long Xuyên.

B. Cần Thơ. 

C. Sóc Trăng.

D. Cà Mau.

Câu 5. Vấn đề lớn nhất đáng lo ngại của vùng đồng bằng sông Cửu Long vào mùa khô là: 

A. Xâm nhập mặn.                                                    B. Thiếu nước tưới.  

C. Triều cường.                                                         D. Địa hình thấp 

Câu 6. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây thuộc tỉnh Phú Yên?

A. Cửa Lò.        
B. Tam Kỳ.         
C. Tuy Hòa.           D. Nha Trang.

Câu 7. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết bò được nuôi nhiều nhất ở tỉnh nào sau đây?

A. Thanh Hóa.             B. Sơn La.           C. Hà Tĩnh.          D. Quảng Nam.

Câu 8. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp Đà Nẵng không có ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây?

A. Lương thực.          



B. Thủy hải sản.         

C. Rượu, bia, nước giải khát.


D. Sản phẩm chăn nuôi.

Câu 9. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, đường 25 nối Tuy Hòa với nơi nào sau đây?

A. Buôn Mê Thuột.

B. A Yun Pa.       C. Đà Lạt.

D.  Nha Trang  
Câu 10. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây không có ngành công nghiệp cơ khí?

A. Hải Phòng.         B. Hải Dương.      

C. Phúc Yên.          D. Việt Trì.

Câu 11. Ý nào sau đây không đúng với vùng Đông Nam Bộ? 

A.Có nền kinh tế hàng hóa phát triển muộn hơn so với vùng Đồng bằng sông Hồng. 

B.Cơ cấu kinh tế công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển hơn so với các vùng khác trong cả nước. 

C.Đang sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên. 

D.Nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao. 

Câu 12. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp biển?

A. Đồng Tháp.        B. An Giang.       C. Tây Ninh.         D. Kiên Giang.

Câu 13. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nơi nào sau đây có lượng mưa lớn nhất vào tháng IX?

A. Thanh Hóa.         
B. Đông Hới.        C. Nha Trang.         D. Cần Thơ.

Câu 14. Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hồ Yaly thuộc lưu vực sông nào sau đây?

A. Sông Thu Bồn.          
B. Sông Ba.        
C. Sông Đồng Nai.         
D. Sông Mê Kông

Câu 15. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

A. Pu đen đinh.        
B. Tam Đảo.      
C. Ngân Sơn.         
D. Bắc Sơn.

Câu 16. Vùng Đông Nam Bộ bao gồm mấy tỉnh, thành phố? 

A. 5.                                  B. 6.                               C.7.                           D. 8

Câu 17. Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ? 

A. Bình Phước.                 B. Tây Ninh.                  C. Đồng Nai.             D. Long An. 

Câu 18. Diện tích tự nhiên của vùng Đông Nam Bộ là: 

A. 44,4 nghìn km²             B.51,5 nghìn km²           C. 54,7 nghìn km²     D. 23,6 nghìn km² 

Câu 19. Số dân của Đông Nam Bộ năm 2006 là: 

4,9 triệu người.             B. 8,9 triệu người.          C. 12 triệu người.      D. 17,4 triệu người. 

Câu 20. Ý nào sau đây không đúng với vùng Đông Nam Bộ?

 A. Diện tích vào loại nhỏ so với các vùng khác. 

B.Số dân vào loại trung bình. 

C.Dẫn đầu cả nước về GDP, giá trị sản lượng công nghiệp. 

D.Gía trị hàng xuất khẩu đứng thứ hai ở nước ta. 

Câu 21. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây thuộc Tây Nguyên?

A. Yaly.              
B. Sông Hinh.             
C. A Vương.                    D. Vĩnh Sơn.

Câu 22. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành hóa chất, phân bón?

A. Cà Mau.               B. Rạch Giá.                       C. Long Xuyên.                D. Sóc Trăng.

Vũng Áng.                 B. Cái Lân.               C. Dung Quất.                    D. Nghi Sơn 

 Câu 23. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết khu vực nào cao nhất trên lát cắt C-D?
A. Núi Phanxipang.
B. Núi Phu Luông.

C. Núi Phu Pha Phong.
D. Cao nguyên Mộc châu.

Câu 24. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết vùng nào có mật dân số cao nhất nước ta ?
     A. Đồng bằng sông Cửu Long.
B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

     C. Đồng bằng sông Hồng.
D. Tây Nguyên.

Câu 25: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết diện tích rừng trồng của nước ta giai đoạn 2000 - 2007 có xu hướng thay đổi như thế nào?

A. Tăng lên.
B. Giảm đi.

C. Không thay đổi.
D. Tăng giảm không ổn định.

Câu 26. Tỉnh nào có diện tích lúa nhiều nhất vùng? 

A. Vĩnh Long.                  B. Cần Thơ.                      C. Kiên Giang.               D. Đồng Tháp

 Câu 27. Năng suất lúa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đứng thứ mấy của cả nước? 

A. 1.                                 B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4 

Câu 28. Trà Nóc là khu công nghiệp của: 

Thành phố Cần Thơ.                            C. Tỉnh An Giang 

Tỉnh Tiền Giang                                   D. Tỉnh Đồng Tháp 

Câu 29. Hoạt động du lịch có tiềm năng nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là: 

A. Mạo hiểm.         B. Nghỉ dưỡng.           C. Sinh thái.                 D. Văn hóa 

Câu 30. Ưu thế về tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long so với đồng bằng sông Hồng thể hiện ở: 

A. Diện tích lớn.                                         B. Đất phù sa màu mỡ 

C. Nguồn nhiệt ẩm cao.                              D.Diện tích lớn, đất phù sa màu mỡ và nguồn nhiệt ẩm cao.                              

Câu 31. Khu du lịch biển nổi tiếng ở Nam Trung Bộ là 

A. Nha Trang (Khánh Hòa).                           B. Non Nước (TP. Đà Nẵng) 

C. Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu).                D. Quy Nhơn (Bình Định) 

Câu 32. Cảng nước sâu gắn với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Trung Bộ đã được xây dựng là 

A.Vũng Án

 B.Chân Mây

 C.Dung Quất


 D.Cam Ranh

Câu 33. Cho biểu đồ xuất, nhập khẩu của Hoa Kỳ năm 2004 và năm 2017 (%)

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Quy mô và cơ cấu xuất, nhập khẩu của Hoa Kỳ năm 2004 và năm 2017.

B. Tình hình xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ năm 2004 và năm 2017.

C. Chuyển dịch cơ cấu xuất, nhập khẩu của Hoa Kỳ giai đoạn 2004-2017.

D. Cán cân xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ giai đoạn 2004 -2017.

Câu 34. Cho bảng số liệu: 

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÀ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

	Năm
	Tổng sản lượng

(nghìn tấn)
	Sản lượng nuôi trồng

(nghìn tấn)
	Giá trị xuất khẩu

(triệu đô la Mỹ)

	2010
	5 143
	2 728
	5 017

	2013
	6 020
	3 216
	6 693

	2014
	6 333
	3 413
	7 825

	2015
	6 582
	3 532
	6 569



Để thể hiện sản lượng và giá trị xuất khẩu thủy sản của nước ta, giai đoạn 2010 - 2015 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

	A. Đường.
	B. Miền.
	C. Kết hợp.
	D. Cột.


Câu 35:Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG HỒ TIÊU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 – 2018

	Năm
	2010
	2013
	2015
	2017
	2018

	Diện tích( nghìn ha)
	51,3
	60,2
	101,6
	152,0
	147,5

	Sản lượng (nghìn tấn)
	105,4
	116,0
	176,8
	252,6
	262,7


                                                      (Nguồn: Niên giám thông kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Theo bảng số liệu, để thể hiện diện tích và sản lượng hồ tiêu của nước ta từ năm 2010 đến năm 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

 
  A. Miền.
B. Kết hợp.
  C. Đường.
  D. Tròn.

Câu 36.  Đồng bằng sông Cửu Long ít xảy ra: 

A. Hạn hán                 B. Bão.                     C. Lũ lụt.                   D. Xâm nhập mặn

Câu 37. Cảng nước sâu nào sau đây không thuộc địa phận miền Trung? 

A. Vũng Áng.                    B. Vũng Tàu.                C. Dung Quất.                  D. Nghi Sơn 

Câu 38. Việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn, vì các đảo là 

A.Một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ nước ta 

B.Nơi có thể tổ chức quần cư, phát triển sản xuất 

C.Hệ thống tiền tiêu của vùng biển nước ta 

D.Cơ sở để khẳng định chủ quyền đối với vùng biển và thềm lục địa của nước ta. 

Câu 39. Bể trầm tích nào sau đây có trữ lượng dầu, khí lớn nhất? 

A. Cửu Long – Nam Côn Sơn.                      B. Thổ Chu – Mã Lai 

C. Cửu Long – Sông Hồng.                           D. Hoàng Sa - Trường Sa 

Câu 40. Hiện nay, dầu khí của nước ta chưa được sử dụng cho công nghiệp  

A. Sản xuất điện tuốc bin khí.                        B. Hóa dầu 

C. Làm phân bón.                                           D. Làm khí hóa lỏng 

----------Hết-----------

Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến nay.
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Chọn câu B

Câu 28 (H) ATLAT 12-trang 29

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, ta chọn:

Chọn câu A

Câu 29 (B)SGK ĐỊA LÝ 12-trang 187

Chọn câu C

Câu 30 (B)SGK ĐỊA LÝ 12-trang 187

Chọn câu A

Câu 31 (B) ATLAT 12-trang 23

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, ta chọn:

Chọn câu B

Câu 32 (B) ATLAT 12-trang 23

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, ta chọn:

Chọn câu B

Câu 33 (B)  SGK ĐỊA LÝ 12-trang 192

Chọn câu D

Câu 34 (B) ATLAT 12-trang 22

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, ta chọn:

Chọn câu A

Câu 35 (B)SGK ĐỊA LÝ 12-trang 183

Chọn câu D

Câu 36 (B) ATLAT 12-trang 25

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, ta chọn:

Chọn câu A

Câu 37 (H) ATLAT 12-trang 30

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, ta chọn:

Chọn câu B

Câu 38 (H) Dựa vào bảng số liệu:

Chọn câu A

Câu 39 (VD) Dựa vào bảng số liệu và kiến thức nhận biết dạng biểu đồ:
Chọn câu C

Câu 40 (B) Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 2010 - 2018, dựa vào kiến thức nhận biết dạng biểu đồ: dạng biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ đường.

Chọn câu B

HẾT
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